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PHIẾU BÀI TẬP 
MÔN TOÁN - LỚP 4 - TUẦN 11 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

a)​ Lớp triệu gồm hàng nào? 

A.​ Hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu  

B.​ Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn  

C.​ Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm  

D.​ Hàng triệu, hàng nghìn, hàng đơn vị 

b)​ Số “Tám triệu một trăm hai mươi nghìn một trăm hai mươi mốt” được viết: 
A.​ 8 120 121  B.​ 8 012 021 C.​ 8 102 201  D.​ 8 102 210 

c)​ Trong số 8 325 714, chữ số 2 nằm ở hàng:  
A.​ Đơn vị B.​ Chục  C.​ Nghìn  D.​ Chục nghìn  

d)​ Số 4 trong số 492 098 231 thuộc hàng nào? 
A.​ Triệu  B.​ Chục triệu  C.​ Trăm triệu  D. Hàng chục nghìn  

e)​ Số 1 345 206 được đọc là:  
A.​ Một triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi 

B.​ Một triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm 

C.​ Một triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm linh sáu  

D.​ Một triệu ba trăm bốn mươi nghìn hai trăm linh sáu 

f)​ Trong dãy số tự nhiên, hai số liền kề hơn kém nhau mấy đơn vị?  

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 
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A.​ 1 đơn vị  B.​ 10 đơn vị  C.​ 100 đơn vị  D.​ 5 đơn vị  



 
 
Bài 3: Đọc các số sau:  

1 205 306 
….………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………. 

97 113 
….………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………. 

13 098 239 
….………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………. 
 

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

Một trăm linh hai triệu một trăm linh ba nghìn một trăm linh bốn: …………………………… 

Hai trăm linh năm triệu bốn trăm linh sáu nghìn bảy trăm linh tám: ………………………… 

Ba trăm linh ba triệu không trăm linh năm nghìn không trăm linh sáu: …………………….. 

Chín mươi bảy triệu tám trăm linh chín nghìn năm trăm linh một:…………………………... 

Bốn triệu hai trăm mười nghìn ba trăm linh hai:……………………………………………….. 

Bài 5: Giải bài toán sau: 
Một huyện miền núi có 6 xã vùng thấp và 8 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được 

cấp 890 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó 
được cấp bao nhiêu quyển truyện? 

 
Bài giải 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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